
Câu 81:                      ầ       ộ            

A.                   -        ở   ộ   -                

B.        ở   ộ   -               -                    

C.               -        ở   ộ   -                    

D.                   -               -        ở   ộng. 

Câu 82: Sinh trưởng thứ c p là s   ă     ưởng bề ngang c a cây 

A. do mô phân sinh lóng c a cây Một lá mầm tạo ra 

B. do mô phân sinh lóng c a cây tạo ra 

C. do mô phân sinh bên c a cây tạo ra 

D. d   ô   â  s     ỉnh c a cây thân gỗ tạo ra 

Câu 83: Xét các t p tính sau : 

(1)   ười th y  è   ỏ thì dừng lại 

(2) Chuột chạy khi ng he tiếng mèo kêu 

(3) Ve kêu vào mùa hè 

(4) Học sinh nghe kể chuyển cả   ộng thì khóc 

(5) Ế     c kêu vào mùa sinh sản 

            ường hợp trên, những t p tính bẩm sinh là 

A. (2) và (5) B. (3) và (4) C. (3) và (5) D. (4) và (5) 

Câu 84: Dạ      ơ      ây      ể h p thụ  ược? 

A. NO2
-
 và N2. B. NO2

-
 và NH4

+
. C. NO3

-
 và NH4

+
. D. NO2

-
 và NO3

-
. 

Câu 85: Ở       ẩ            ả sử    5        ộ    ế    ư s    

          ộ    ế  ở        ở   ộ             ề                      y   ô             

          ộ    ế  ở       ề                  ô     d        y       ợ        ứ   ă    

          ộ    ế  ở        ở   ộ                                  y   ô             

  ứ   ă     

          ộ    ế  ở                                              y   ô               ứ  

 ă     

          ộ    ế  ở         trúc Z làm cho prôtêin do gen   y quy            ứ   ă     

           ột   ế  có              ô    ạ   ộ          ô    ườ       oặ    ô          ô ơ    

 A. 2, 3, 4, 5. B. 2, 4, 5. C. 1, 2, 4. D. 1, 2, 4, 5. 



Câu 86:                   â   ô        ột trong nhữ                          ô            

A. bẻ   y           ế      ô   ữ       ạ         â   ử ADN. 

B. t ng hợp mạ               y          s         ạ      ô      ADN. 

C.                            ạ         â   ử ADN. 

D. nố        ạ           ể  ạ         ạ         ụ   

Câu 87: Gen A có %A=20%. Trên phân tử mARN t ng hợp từ gen A có %Um=15%, 

%Gm=25%, Xm=490      ô     X     nh số nuclêôtit loại Guanin c a gen? 

A. G=490 nuclêôtit. B. G=840 nuclêôtit. 

C. G=350 nuclêôtit. D. G=420 nuclêôtit 

Câu 88:  ả              d     yề     

A.      ả     s              s          ề            ột bộ    d     yề   

B. một bộ ba chỉ        ô                   ộ    ạ       amin 

C.         ô      ề   ề        ạ    y        ạ   ề              ột axit amin. 

D.          nulêôtit trong gen quy                   axit amin trong chuỗi pôlipeptit 

Câu 89:   ề        ạ   ộ              

A.   ề      d        

B.   ề                

C.   ề      s   d        

D.   ề       ượ   sả    ẩ           ạ      

Câu 90:                    6   d   ( X    XX   X    X          X)        ả        ề  

  y   ứng tỏ    d     yề          

A.  ặc      B. ph  biến C.    dạ    D. thoái hóa 

Câu 91:                ạn sau: 

(1) Hình thành tinh trùng và trứng 

(2) Thụ tinh (,giao tử   c kết hợp v i giao tử cái tạo thành hợp tử) 

(3)  ơ   ể m i l n lên và tiếp tục quá trình sinh giao tử 

(4) Phát triển phôi thai ( hợp t  phát triể         ơ   ể m i) 



Quá trình sinh sản hữu tính ở  ộng v t gồ             ạn? 

A. 1,2 B. 1,2,4 C. 1,3,4 D. 2,4 

Câu 92: Một gen    t ng số 2128 liên  ế      ô  Trên  ạch 1     gen    số nuclêôtit   ạ  A      

số nuclêôtit   ạ     số nuclêôtit   ạ  G     2 lần số nuclêôtit   ạ  A; số nuclêôtit   ạ  X     3 lần số 

nuclêôtit   ạ  T. Số      ô      ạ               

A. 448. B. 336. C. 224 D. 112 

Câu 93: Khi nói  ề           d          ững phát biể      s    ây     ? 

(1)                        ng hợp prôtêin, quá trình này chỉ d               â       ế     

nhân       

(2)           d            ể                       ạ       ạ                     ng hợp chuỗi 

pôlipeptit. 

(3)                 d              ỗi phân tử        ườ       ột số    ô ô         ạ  

 ộng. 

          d        ế              ô ô    ế           ô    5      3         â   ử mARN. 

A. (1), (4). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (2), (4). 

Câu 94:   y ả   dư    ây  ô  ả        ạ                      ng hợp chuỗ   ô         ở s        

  â  sơ? 

 

 

A.  ế        B.   ạ      axit amin. 

C.  ở  ầu. D. Kéo dài. 

Câu 95: Các nhi m s c  thể t    â   ô   ở           s    ây    a  kỳ  trung gian? 

A. Pha  S B. Pha G1 

C. Pha G1 và  pha G2 D. Pha G2 

Câu 96:                   ầ  s                         ầ                                  

                                ở E coli? 

(1)                         (2)       ạ       ô        , G, X. 

 

(3) ARN pôlimeraza. (4) ADN ligaza. (5) ADN pôlimeraza. 



A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 97: Axit nucleic c a virut corona là 

A. ARN hoặc ADN B. ARN 

C. ARN và ADN D. ADN 

Câu 98: Ở      ộ phân tử    ô       d     yề   ượ     yề   ừ  ế        s     ế           ờ  ơ 

  ế 

A. nhân  ô  ADN. B.   ả    â       ụ tinh. 

C. d        D. phiên mã. 

Câu 99:           d       dừ    ạ  

A.        ô ô    ế           ộ     ế            mARN. 

B.        ô ô    ế                ế           ở  ầu 5       ạ      gốc. 

C.        ô ô    ế                ế           ở  ầ  5       ạ      sao. 

D.        ô ô    ế                ế           ở  ầ  3       ạ      gốc. 

Câu 100: Trong quá trình sinh t ng hợp prôtêin, ở giai   ạ    ạ  hóa axit amin, ATP có vai trò 

cung      ă    ượng 

A.  ể            ượ    ạ                 tARN. 

B.  ể        ô ô  d       yển trên mARN. 

C.  ể      ỏ            ở  ầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit 

D.  ể      ộ     ố                   ộ ba trên mARN. 

Câu 101:  ơ     c u trúc gồm mộ    ạn ADN chứa 146 cặp nu qu n quanh 8 phân tử histon 1 ¾ 

vòng c a nhi m s c thể ở sinh v t nhân th    ược gọi là 

A. sợi nhi m s c. B. sợ   ơ  ản. C. nuclêôxôm. D. ADN. 

Câu 102: Mứ   ộ có lợ    y     ạ           ột biến phụ thuộc vào 

A.  ỉ                     ầ    ể B.  ầ  số      s     ột biến 

C. số  ượ        ể         ầ    ể D.  ô    ường sống và t  hợp gen 

Câu 103:   ề  gì sẽ  ảy ra  ế  một prôtêin ức   ế     một operon  ả  ứng     ột   ế  làm cho 

nó không       ả  ă   d                     hành? 

A.                                  ả      



B.                     ược phiên mã liên  ụ   

C. Mộ   ơ                 ườ      yể       ượ    ề     ể   ở             ượ         y  

D. Nó sẽ liên  ế                promoter. 

Câu 104: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kế      ô             ột biến thành alen b  ừ  ột tế 

bào chứa cặ                  ầ     y     â         ườ     ô    ường nộ                      

            â   ô    a cặp gen này 16 9      ô      ạ           2211      ô      ạ     ô      ạ   

 ột biế      ảy ra v i alen B là 

A. m t một cặp A - T. 

B. thay thế một cặp G - X b ng một cặp A - T. 

C. thay thế một cặp A - T b ng một cặp G - X. 

D. m t một cặp G - X. 

Câu 105:  ạ    ột biế          s    ây      ảy ra có thể        y   i số liên kế      ô   ư   

  ô          y   i số  ượng nuclêôtit c a gen? 

A. M t và thêm một cặp nuclêôtit. 

B. Thêm một cặp nuclêôtit. 

C. Thay thế một cặp nuclêôtit này b ng một cặ       ô          

D. M t một cặp nuclêôtit. 

Câu 106: Một gen có 3000 liên kế      ô       số      ô      ạ         ( )           ầ  số 

     ô      ạ         ( )   ộ   ột biến xảy ra làm cho chiều dài c a gen giả      5Å    ết r ng 

trong số nuclêôtit b  m t có 5 nuclêôtit   ạ     ô    (X)   ố      ô      ạ                 s    ột 

biế   ầ   ượt là 

A. 370 và 730 B. 375 và 745 C. 355 và 745. D. 375 và 725. 

Câu 107:  ột biế       ă    ườ        ượng amylaza ở  ại mạch thuộc dạng 

A.  ả    ạn nhi m s c thể. B. chuyể    ạn nhi m s c thể. 

C. m     ạn nhi m s c thể. D. lặ    ạn nhi m s c thể. 

Câu 108: Một gen có 4800 liên kế      ô        ỉ        = 1 2      ột biến thành alen m i có 

4801 liên kế      ô         ố   ượng 108.10
4
       ố      ô     ỗ    ạ          s    ột biến là 

A. T = A = 599, G = X = 1201. B. T = A = 598, G = X = 1202. 

C. A = T = 600, G = X = 1200. D. T = A = 601, G = X = 1199 



Câu 109: Khi nói về  ột biế              ể      s    ây     ? 

A.      ột biế    ô   ược biể               ểu hình. 

B.  ột biến gen có thể xảy    ở  ả tế     s    dưỡng và tế bào sinh dục. 

C.  ột biến gen cung c      y          ứ c                   ến hóa. 

D. Gen  ột biế    ô   ược di truyền cho thế    s    

Câu 110: Một gen ở sinh v     â  sơ   ộ   ột biến m t 3 cặp nuclêôtit số 13, 14, 15 trong vùng 

mã hóa c a gen c                        ột biế      ỗ   ô                 ô         1  ượ     

     ừ      ột biế   ươ   ứng b  

A. m t 1 aa số 4. B. m t aa thứ 13, 14, 15. 

C. m t 1 aa số 3. D. m t 1 aa số 5. 

Câu 111:   ười ta có thể sử dụng dạ    ột biến c            s    ây  ể loại bỏ những gen 

không mong muốn ra khỏi NST trong chọn giống cây trồng? 

A.  ột biến m     ạn NST B.  ột biến chuyể    ạn NST 

C.  ột biế   ả    ạn NST D.  ột biến lặ    ạn NST 

Câu 112: S  không phân ly c a một cặp nhi m s c thể  ươ    ồng ở tế     s    dưỡng sẽ 

A. dẫn t          ơ   ể có dòng tế            ườ      d          ột biến. 

B. chỉ các tế     s    dưỡ         ột biến. 

C. chỉ     ơ      s    dụ        ột biến. 

D. dẫn t i t t cả các tế bào c    ơ   ể  ề        ột biến. 

Câu 113:  ặ    ể      dư    ây k ô         ối v i thể  ột biế      ội? 

A. Không có khả  ă   s          ử        ường 

B.  ơ      s    dưỡng l n, chống ch u tốt 

C.   ường gặp ở th c v t 

D. Sinh t ng hợp các ch t mạnh 

Câu 114: Một NST có trình t            ư s        F HI. Do rối loạn trong giả    â     

tạo ra 1 giao tử có NST trên v i trình t  các gen là ABCDEHGFI. Có thể kết lu n, trong giảm 

  â      ảy     ột biến 

A. chuyể    ạ             ư     ô          y   i hình dạng NST. 

B.  ả    ạn chứ   â   ộ             y   i hình dạng nhi m s c thể. 



C.  ả    ạ    ư     ô          y   i hình dạng nhi m s c thể. 

D. chuyể    ạ                     y   i hình dạng nhi m s c thể. 

Câu 115: Khi nói về  ột biến lặ    ạn NST, phát biểu nào s    ây sai? 

A.  ột biến lặ    ạ       ă   số  ượng gen trên 1 NST. 

B.  ột biến lặ    ạn có thể dẫ   ến lặp gen, tạ    ều ki        ột biến gen, tạo ra các gen m i. 

C.  ột biến lặ    ạn luôn có lợi cho thể  ột biến. 

D.  ột biến lặ    ạn có thể làm cho 2 alen c a 1 gen cùng n m trên 1 NST. 

Câu 116: Ở   ười, một số b nh di truyề  d   ột biến l ch bộ   ược phát hi n là 

A. siêu nữ   ơ  ơ        ư      B.       ư       ơ  ơ           ơ  

C.          ơ           ô         D.          ơ        ơ  ơ  

Câu 117: Loạ   ột biến c u trúc nhi m s c thể không        y          ượng ADN trên nhi m 

s c thể là 

A. chuyể    ạn trên cùng một NST. 

B. lặ    ạn, chuyể    ạn. 

C. m     ạn, chuyể    ạn. 

D.  ả    ạn, chuyể    ạn trên cùng một NST. 

Câu 118: Giao ph n cây          ưỡng bội thuần ch ng có quả  ỏ v    ây          ưỡng bội quả 

          ược F1  ều có quả  ỏ. Xử       s      ể tứ bội hóa các cây F1 rồi chọn hai cây F1  ể 

giao ph n v i nhau. Ở F2      ược 253 cây quả  ỏ và 23 cây quả vàng. Phát biể      s    ây là 

     về hai cây F1 nói trên? 

A. Một cây là 4n và cây còn lại là 2n do tứ bội hóa không thành công 

B. Cả 2 cây F1  ều là 4n do tứ bộ       ều thành công 

C. Cả 2 cây F2  ều là 2n do tứ bội hóa không thành công 

D. Có 1 cây là 4n và 1 cây là 3n 

Câu 119: Khi xử lí các dạ    ưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa b ng tác nhân consixin, có thể 

tạ      ược các dạng tứ bộ      s    ây? 

(1) AAAA.  (2) AAAa.  (3) AAaa.  (4) Aaaa.  (5) aaaa. 

P ươ               



A. (1), (2) và (4) B. (1), (2) và (3) C. (1), (4) và (5) D. (1), (3) và (5) 

Câu 120: Ở một loài th c v   (2 =22)          2  ây  ưỡng bội v         ược các hợp tử F1. Một 

trong số các hợp tử này nguyên phân liên tiế  4  ợt. Ở kì giữa c a lần nguyên phân thứ  ư    ười 

    ế   ược trong các tế bào có 336 cromatit. Hợp tử này là dạng bột biến 

A. thể ba B. thể không C. thể bốn D. thể một 

 

 


